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THÔNG BÁO 
 

Danh sách tập thể và cá nhân được đề nghị công nhận 

các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm học 2022 - 2023 

 

Ngày 21/8/2023, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Đại học Huế đã có phiên 

họp để xem xét, bỏ phiếu bầu đề nghị công nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen 

thưởng đối với các tập thể và cá nhân năm học 2022 - 2023. 

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và thể lệ bầu cử, các cá nhân và tập thể sau đây 

được đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng: (có danh 

sách kèm theo). 

 Đề nghị các đơn vị thành viên, thuộc và trực thuộc Đại học Huế thông báo 

rộng rãi đến tất cả các viên chức và người lao động trong đơn vị. Mọi câu hỏi, thắc 

mắc xin gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Đại học Huế trước 

ngày 01 tháng 9 năm 2023. Sau thời gian trên, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Đại 

học Huế không giải quyết các khiếu nại liên quan đến kết quả bầu xét. 

Các tập thể và cá nhân có tên trong danh sách bổ sung báo cáo thành tích và 

minh chứng đúng quy định về hình thức, nội dung và số lượng, gửi theo đơn vị về 

Đại học Huế (qua Ban Tổ chức cán bộ) trước ngày 06 tháng 9 năm 2023. 

 Đại học Huế không công nhận và không đề nghị công nhận các danh hiệu thi 

đua và hình thức khen thưởng đối với những tập thể và cá nhân không bổ sung báo 

cáo thành tích và minh chứng theo đúng quy định./. 

 

  TM. HỘI ĐỒNG 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- Các Phó Giám đốc ĐHH; 

- VP, VP ĐU, HĐ&ĐT, các Ban chức năng; 

- Đơn vị thành viên, thuộc và trực thuộc; 

- Lưu: VT, TCCB. HTTH. 

                                                                                               GIÁM ĐỐC 

 Lê Anh Phương 
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ĐẠI HỌC HUẾ 

HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG 

 
DANH SÁCH TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN 

CÁC DANH HIỆU THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG 
NĂM HỌC 2022 - 2023 

(Kèm theo Thông báo số:          /TB-HĐTĐKT ngày  21 tháng 8 năm 2023 

của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Đại học Huế) 

 

A. DANH HIỆU THI ĐUA 

1. Tập thể lao động tiên tiến 

 

TT Đơn vị 

1  Trường Đại học Luật, Đại học Huế. 

2  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế. 

3  Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. 

4  Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. 

5  Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế. 

6  Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế. 

7  Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. 

8  Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Đại học Huế. 

9  Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin, Đại học Huế. 

10  Nhà xuất bản Đại học Huế. 

11  Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo - Đại học Huế. 

12  Trung Tâm Phục vụ sinh viên - Đại học Huế. 
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2. Tập thể lao động xuất sắc 

TT Đơn vị 

1  Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế. 

2  Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế. 

3  Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế. 

4  Bộ môn Nội, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế. 

5  Bộ môn Phụ sản, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế. 

6  Khoa Cơ bản, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế. 

7  Khoa Y tế Công cộng, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế. 

8  Phòng Đào tạo đại học, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế. 

9  
Phòng Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở vật chất, Trường Đại học Y - Dược, Đại học 

Huế. 

10  
Phòng Tổ chức, Hành chính, Thanh tra và Pháp chế, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế. 

11  Trung tâm Y học gia đình, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế. 

12  Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế. 

13  
Trung tâm Điều trị vô sinh và Nội tiết sinh sản, Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược 

Huế, Trường Đại học Y - Dược Huế, Đại học Huế. 

14  
Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế, 

Trường Đại học Y - Dược Huế, Đại học Huế. 

15  
Khoa Ngoại Tiết niệu - Thần kinh, Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược, Trường Đại 

học Y -  Dược, Đại học Huế. 

16  
Phòng Tổ chức - Hành chính Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế, Trường Đại 

học Y - Dược, Đại học Huế 

17  
Phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế, Trường Đại học Y - 

Dược, Đại học Huế. 

18  
Khoa Dược, Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược, Trường Đại học Y - Dược, Đại học 

Huế. 

19  Trường Đại học Luật, Đại học Huế. 
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TT Đơn vị 

20  Khoa Luật Dân sự, Trường Đại học Luật, Đại học Huế. 

21  Phòng Đào tạo, Trường Đại học Luật, Đại học Huế. 

22  Phòng Khảo thí - Bảo đảm chất lượng giáo dục, Trường Đại học Luật, Đại học Huế. 

23  Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. 

24  Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. 

25  Khoa Tiếng Trung, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. 

26  Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Huế. 

27  Khoa Báo chí - Truyền thông, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. 

28  Khoa Điện, Điện tử và Công nghệ vật liệu, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. 

29  
Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục, Trường Đại học Khoa học, Đại học 

Huế 

30  
Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên, Trường Đại học Khoa học, Đại học 

Huế. 

31  Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế 

32  Trường THPT Thuận Hóa, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế 

33  
Phòng Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Sư phạm, Đại học 

Huế 

34  Khoa Toán học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế 

35  Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế 

36  
Khoa Giáo dục tiểu học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế 

37  
Khoa Giáo dục mầm non, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế 

38  
Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục, Trường Đại học Sư phạm, Đại học 

Huế 

39  
Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số, Trường Đại học Sư phạm, Đại học 

Huế 
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TT Đơn vị 

40  
Phòng Đào tạo, Bảo Đảm chất lượng và Công tác sinh viên, Trường Đại học Nghệ 

thuật, Đại học Huế. 

41  
Phòng Tổ chức, Hành chính và Cơ sở vật chất, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học 

Huế. 

42  Khoa Cơ khí và Công nghệ, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. 

43  Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. 

44  Ban Đào tạo và Công tác sinh viên Đại học Huế. 

45  Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế Đại học Huế. 

46  Ban Thanh tra và Pháp chế Đại học Huế. 

47  Văn phòng Đảng ủy, Hội đồng và Đoàn thể Đại học Huế. 

48  Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế. 

49  Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế. 

50  Nhà xuất bản Đại học Huế. 

51  Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin - Đại học Huế. 

 

3. Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 

TT Đơn vị 

1  Trường Đại học Luật, Đại học Huế. 

2  Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Huế 

3  Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế 

4  Ban Đào tạo và Công tác sinh viên Đại học Huế 

5  Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế. 
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TT Đơn vị 

6  Khoa Y tế Công cộng, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế. 

7  
Phòng Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở vật chất, Trường Đại học Y - Dược, Đại học 

Huế. 

8  Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế. 

9  Khoa Luật Dân sự, Trường Đại học Luật, Đại học Huế 

10  Phòng Đào tạo, Trường Đại học Luật, Đại học Huế 

11  Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế 

12  Khoa Tiếng Trung, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế 

13  Khoa Báo chí - Truyền thông, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. 

14  Khoa Điện, Điện tử và Công nghệ vật liệu, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. 

15  
Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục, Trường Đại học Khoa học, Đại học 

Huế. 

16  Trường THPT Thuận Hóa, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế 

17  
Phòng Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Sư phạm, Đại học 

Huế 

18  
Phòng Đào tạo, Bảo Đảm chất lượng và Công tác sinh viên, Trường Đại học Nghệ 

thuật, Đại học Huế 

19  
Phòng Tổ chức, Hành chính và Cơ sở vật chất, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học 

Huế 

20  Khoa Cơ khí và Công nghệ, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

 

4. Chiến sĩ thi đua cấp Bộ 

 

TT Họ và Tên Đơn vị 

1  
Bà Hà Thị Minh Thi, PGS.TS, 

Giảng viên cao cấp 

Trưởng Bộ môn Di truyền Y học, Trường Đại 

học Y - Dược, Đại học Huế. 

2  

Ông Nguyễn Văn Minh, PGS.TS. 

TTƯT, Giảng viên cao cấp. 

 

Trưởng Bộ môn Gây mê hòi sức và Cấp cứu, 

Trưởng Khoa Gây mê hồi sức - Cấp cứu - Chống 

độc Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế, 

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế  
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TT Họ và Tên Đơn vị 

3  

Ông Nguyễn Minh Tâm, PGS.TS, 

Giảng viên cao cấp.  

 

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học 

Huế 

4  
Bà Trần Thị Như Quỳnh, ThS. 

BS.  

Trung tâm Điều trị vô sinh và Nội tiết sinh sản, 

Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế, 

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế. 

5  
Ông Nguyễn Văn Trung, Thạc sĩ, 

Nghiên cứu viên 

Trung tâm Nội tiết Sinh sản và Vô Sinh, Bệnh 

viện Trường Đại học Y - Dược Huế, Trường Đại 

học Y - Dược, Đại học Huế. 

6  
Bà Lê Thị Thanh Hải 

 TS, Giảng viên chính 

Trưởng Khoa Tiếng Anh chuyên ngành, Trường 

Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. 

7  

Ông Trần Ngọc Tuyền, PGS.TS, 

Giảng viên cao cấp.  

 

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại 

học Huế. 

8  
Ông Nguyễn Minh Trí,  

TS, Giảng viên chính 

Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học, Đại 

học Huế. 

9  
Bà Nguyễn Thị Thủy, TS, Giảng 

viên chính 

Hiệu trưởng Trường THPT Thuận Hóa, Trường 

Đại học Sư phạm, Đại học Huế 

10  
Ông Hà Viết Hải, TS, Giảng viên 

chính 

Trưởng Phòng Khoa học, Công nghệ và Hợp tác 

quốc tế, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế. 

11  
Ông Nguyễn Văn Minh, 

PGS.TS, Giảng viên cao cấp 

Phó Trưởng khoa, Khoa Lâm nghiệp, Trường 

Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

12  
Ông Đinh Văn Dũng, 

PGS.TS, Giảng viên cao cấp 

Trưởng khoa, Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường 

Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

13  
Bà Đỗ Thị Xuân Dung, TS, Giảng 

viên chính,  
Phó Giám đốc, Đại học Huế 

14  
Ông Phạm Thế Kiên, TS, Giảng 

viên chính 
Trưởng ban Thanh tra và pháp chế, Đại học Huế. 

15  
Ông Lê Văn Hòa, TS. Giảng viên 

chính 

Phụ trách Khoa Quản lý sự kiện và công nghệ 

truyền thông, Trường Du lịch - Đại học Huế. 

16  
Ông Nguyễn Đăng Nhật, TS. 

Giảng viên chính  

Tổ trưởng Tổ Hành chính – Tổng hợp, Khoa Kỹ 

thuật và Công nghệ - Đại học Huế. 

17  
Ông Hoàng Kim Toản, TS. Giảng 

viên 

Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới 

sáng tạo - Đại học Huế. 

18  
Ông Nguyễn Hoàng Sơn, 

PGS.TS, Giảng viên cao cấp 

Viện trưởng Viện Đào tạo mở và Công nghệ 

thông tin - Đại học Huế 
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B. KHEN THƯỞNG 

I. Tập thể  

1. Giấy khen của Giám đốc Đại học Huế 

 

TT Đơn vị 

1  Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế 

2  Trung tâm Y học gia đình, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế 

3  
Phòng Tổ chức - Hành chính, Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế, 

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế 

4  
Khoa Dược, Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế, Trường Đại học Y - 

Dược, Đại học Huế 

5  
Trung tâm Điều trị vô sinh và Nội tiết sinh sản, Bệnh viện Trường Đại học Y - 

Dược Huế, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế 

6  Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế 

7  Khoa Tiếng Trung, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế 

8  
Khoa Điện, Điện tử và Công nghệ vật liệu, Trường Đại học Khoa học, Đại học 

Huế 

9  Khoa Báo chí - Truyền thông, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. 

10  Trường THPT Thuận Hóa, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế 

11  
Phòng Đào tạo, Bảo đảm chất lượng và Công tác sinh viên, Trường Đại học 

Nghệ thuật, Đại học Huế 

12  Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

13  Ban Đào tạo và Công tác sinh viên Đại học Huế 

14  Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế 
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2. Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

a. Thành tích tích lũy 02 năm học 2021-2022 và 2022-2023 

 

TT Đơn vị 

1  Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế 

2  Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Huế 

3  
Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên, Trường Đại học Khoa học, Đại 

học Huế 

4  Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế 

5  
Phòng Đào tạo, Bảo đảm chất lượng và Công tác sinh viên, Trường Đại học 

Nghệ thuật, Đại học Huế 

6  Khoa Cơ khí và Công nghệ, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

7  Ban Đào tạo và Công tác sinh viên, Đại học Huế 

 

b. Thành tích trong thực hiện các phong trào thi đua năm học 2022-2023 

 

TT Đơn vị 

1  Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế 

2  Bộ môn Nội, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế 

3  Khoa Cơ bản, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế 

4  Khoa Y tế công cộng, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế 

5  Phòng Đào tạo đại học, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế 

6  Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. 

7  Phòng Khảo thí-Bảo đảm chất lượng giáo dục, Trường Đại học Luật, Đại học Huế 

8  
Phòng Tổ chức, Hành chính và Cơ sở vật chất, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học 

Huế 

9  Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 
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TT Đơn vị 

10  Khoa Thủy sản, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

11  
Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin thư viện, Trường Đại học Nông Lâm, 

Đại học Huế 

12  Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế Đại học Huế 

13  Ban Thanh tra và Pháp chế Đại học Huế 

14  Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế 

15  Nhà xuất bản - Đại học Huế 

16  Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin - Đại học Huế 

17  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế 

18  Khoa Toán học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế. 

19  Khoa Giáo dục tiểu học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế. 

20  Khoa Giáo dục mầm non, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế. 

21  
Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm, Đại 

học Huế. 

22  
Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số, Trường Đại học Sư phạm, Đại 

học Huế. 

 

3. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 

 

TT Đơn vị 

1  
Phòng Tổ chức, Hành chính, Thanh tra và Pháp chế, Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế  

2  Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế 

3  Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 

4  Văn phòng Đảng ủy, Hội đồng và Đoàn thể Đại học Huế 
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 4. Huân chương Lao động Hạng 3 

 

TT Đơn vị 

1  Đại học Huế  

 

II. Cá nhân 

1. Giấy khen của Giám đốc Đại học Huế 

TT 
Giới 

tính 

Học hàm, 

học vị, 

CDNN 

Họ và tên Chức vụ, Đơn vị 

1  Bà ThS. GV. Hà Thị Hiền 
Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh, Trường 

Đại học Y - Dược, Đại học Huế 

2  Ông TS. GVC. Mai Bá Hoàng Anh 
Trưởng Bộ môn Da liễu, Trường Đại 

học Y - Dược, Đại học Huế 

3  Bà ThS. GV. Đỗ Thị Hồng Diệp 
Bộ môn Dược lý, Trường Đại học Y - 

Dược, Đại học Huế 

4  Ông ThS. GV. Trần Vũ Huấn 

Bộ môn Gây mê hồi sức và Cấp cứu, 

Trường Đại học Y - Dược, Đại học 

Huế 

5  Ông TS. GVC. Đặng Lê Hoàng Nam 

Phó Trưởng Bộ môn Giải phẫu và 

Phẫu thuật thực hành, Trường Đại học 

Y - Dược, Đại học Huế 

6  Ông ThS. GV. Phạm Thăng Long 
Bộ môn Hoá sinh, Trường Đại học Y - 

Dược, Đại học Huế 

7  Bà ThS. GV. Hoàng Thị Anh Thư 
Bộ môn Huyết học, Trường Đại học Y 

- Dược, Đại học Huế 

8  Ông ThS. GV. Nguyễn Phước Vinh 
Bộ môn Ký sinh trùng, Trường Đại 

học Y - Dược, Đại học Huế 

9  Bà ThS. GV. Nguyễn Thị Huyền 

Phụ trách Bộ môn Miễn dịch - Sinh lý 

bệnh, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

10  Bà ThS. GV. Võ Thị Hạnh Thảo 

Bộ môn Mô phôi, Giải phẫu bệnh và 

Pháp y, Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế 
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11  Ông TS. GVC. Nguyễn Đoàn Văn Phú 
Bộ môn Ngoại, Trường Đại học Y - 

Dược, Đại học Huế 

12  Ông ThS. GV. Trần Vĩnh Phú 
Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y - 

Dược, Đại học Huế 

13  Bà ThS. GV. Nguyễn Thị Vân Kiều 
Bộ môn Phục hồi chức năng, Trường 

Đại học Y - Dược, Đại học Huế 

14  Ông TS. GV. Hoàng Thế Hiệp 
Bộ môn Phụ sản, Trường Đại học Y - 

Dược, Đại học Huế 

15  Bà TS. GVC. Nguyễn Thị Hiếu Dung 
Phó Trưởng Bộ môn Sinh lý, Trường 

Đại học Y - Dược, Đại học Huế 

16  Ông TS. GV. Hoàng Phước Minh 
Bộ môn Tai mũi họng, Trường Đại 

học Y - Dược, Đại học Huế 

17  Bà TS. GV. Trần Thị Trà My 
Bộ môn Tâm thần, Trường Đại học Y 

- Dược, Đại học Huế 

18  Bà ThS. GV. 
Nguyễn Thị Phương 

Thảo 

Bộ môn Truyền nhiễm - Lao, Trường 

Đại học Y - Dược, Đại học Huế 

19  Ông ThS. GV. Lê Thanh Huy 
Bộ môn Ung bướu, Trường Đại học Y 

- Dược, Đại học Huế 

20  Bà ThS. GV. 
Nguyễn Thị Khánh 

Linh  

Bộ môn Vi sinh, Trường Đại học Y - 

Dược, Đại học Huế 

21  Bà TS. GVC. Võ Thị Tuyết Vi 
Khoa Cơ bản, Trường Đại học Y - 

Dược, Đại học Huế 

22  Bà TS. GV. 
Nguyễn Thị Phương 

Thảo 

Khoa Điều dưỡng, Trường Đại học Y 

- Dược, Đại học Huế 

23  Bà TS. GV. Nguyễn Gia Kiều Ngân 
Khoa Răng Hàm Mặt, Trường Đại học 

Y - Dược, Đại học Huế 

24  Ông TS. GV. Lê Văn Nhật Thắng 
Khoa Răng Hàm Mặt, Trường Đại học 

Y - Dược, Đại học Huế 

25  Bà ThS. GV. Lê Thị Thu Thảo 
Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại 

học Y - Dược, Đại học Huế 

26  Ông TS. GVC. Nguyễn Thanh Gia 
Khoa Y tế công cộng, Trường Đại học 

Y - Dược, Đại học Huế 
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27  Ông ThS. CV. Ngô Văn Thắng 

Phụ trách Phòng Chính trị và Công tác 

sinh viên, Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế 

28  Bà ThS. CV. Trần Đặng Xuân Hà 
Phòng Đào tạo đại học, Trường Đại 

học Y - Dược, Đại học Huế 

29  Ông ThS. CV. 
Hầu Nguyễn Nhật 

Minh 

Phòng Đào tạo sau đại học, Trường 

Đại học Y - Dược, Đại học Huế 

30  Ông CN. CV. Nguyễn Tiến Quang 

Phòng Kế hoạch tài chính và Cơ sở 

vật chất, Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế 

31  Bà ThS. CV. 
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung 

Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất 

lượng giáo dục, Trường Đại học Y - 

Dược, Đại học Huế 

32  Bà BS. CV. Trần Thị Hoa 

Phòng Tổ chức, Hành chính, Thanh 

tra và Pháp chế, Trường Đại học Y - 

Dược, Đại học Huế 

33  Ông CN. CV. 
Trần Nguyễn Quang 

Tiến 

Trung tâm Công nghệ thông tin, 

Trường Đại học Y - Dược, Đại học 

Huế 

34  Bà ThS. CVC. Nguyễn Thị Bích Hằng 

Phụ trách Trung tâm Thông tin - Thư 

viện, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

35  Bà ThS. ĐD. Ngô Thị Mộng Tuyền 
Trung tâm Y học gia đình, Trường 

Đại học Y - Dược, Đại học Huế 

36  Ông ThS. BS. Nguyễn Minh Phúc 

Phó Trưởng Phòng Phòng Kế hoạch 

tổng hợp, Bệnh viện Trường Đại học 

Y - Dược Huế, Trường Đại học Y - 

Dược, Đại học Huế 

37  Bà CN. CV. Hồ Phan Ngọc Ánh 

Phòng Tổ chức - Hành chính, Bệnh 

viện Trường Đại học Y - Dược Huế, 

Trường Đại học Y - Dược, Đại học 

Huế 

38  Bà CN. ĐD. Trương Thị Hân 

Phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Trường 

Đại học Y - Dược Huế, Trường Đại 

học Y - Dược, Đại học Huế 
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39  Ông ThS. CV. Phan Đình Nguyên Vũ 

Phó Trưởng Phòng Công nghệ thông 

tin, Bệnh viện Trường Đại học Y - 

Dược Huế, Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế 

40  Ông ThS. BS. Nguyễn Văn Tâm  

Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình - 

Lồng ngực, Bệnh viện Trường Đại 

học Y - Dược Huế, Trường Đại học Y 

- Dược, Đại học Huế 

41  Bà CN. ĐD. Nguyễn Thị Thiên Nga 

Khoa Ngoại Tiết niệu - Thần kinh, 

Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược 

Huế, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

42  Bà CN. ĐD. Giáp Bạch Kim Tuyến 

Khoa Ngoại Tiêu hóa, Bệnh viện 

Trường Đại học Y - Dược Huế, 

Trường Đại học Y - Dược, Đại học 

Huế 

43  Bà ThS. BS. Nguyễn Thị Ngà 

Khoa Nội Tổng hợp - Nội tiết - Cơ 

xương khớp, Bệnh viện Trường Đại 

học Y - Dược Huế, Trường Đại học Y 

- Dược, Đại học Huế 

44  Bà ThS. NHS. Nguyễn Thị Thuý Lan 

Nữ hộ sinh Trưởng Khoa Phụ sản, 

Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược 

Huế, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

45  Bà CĐ. NHS. Đặng Thị Phương 

Khoa Phụ sản, Bệnh viện Trường Đại 

học Y - Dược Huế, Trường Đại học Y 

- Dược, Đại học Huế 

46  Bà CN. ĐD. Nguyễn Thị Thoại 

Khoa Gây mê - Hồi sức - Cấp cứu - 

Chống độc, Bệnh viện Trường Đại 

học Y - Dược Huế, Trường Đại học Y 

- Dược, Đại học Huế 

47  Bà ThS. ĐD. Nguyễn Thị Nga 

Điều dưỡng Trưởng Khoa Tai Mũi 

họng - Mắt - Răng Hàm Mặt, Bệnh 

viện Trường Đại học Y - Dược Huế, 

Trường Đại học Y - Dược, Đại học 

Huế 

48  Ông 
DSCKI.DS

. 
Lê Văn Quang 

Khoa Dược, Bệnh viện Trường Đại 

học Y - Dược Huế, Trường Đại học Y 

- Dược, Đại học Huế 
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49  Bà CN. KTV. Trần Thị Minh Ngọc 

Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện 

Trường Đại học Y - Dược Huế, 

Trường Đại học Y - Dược, Đại học 

Huế 

50  Bà 
BS. 

BSYHDP. 
Hoàng Lê Bích Ngọc 

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh 

viện Trường Đại học Y - Dược Huế, 

Trường Đại học Y - Dược, Đại học 

Huế 

51  Bà CN. ĐD. Huỳnh Thị Ngọc Diệp 

Điều dưỡng Trưởng Trung tâm Tim 

mạch, Bệnh viện Trường Đại học Y - 

Dược Huế, Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế 

52  Bà ThS. NCV. 
Nguyễn Thị Thái 

Thanh 

Trung tâm Điều trị vô sinh và Nội tiết 

sinh sản, Bệnh viện Trường Đại học Y 

- Dược Huế, Trường Đại học Y - 

Dược, Đại học Huế 

53  Bà ThS. BS. 
Nguyễn Thị Huyền 

Thương 

Trung tâm Tiêu hoá -  Nội soi, Bệnh 

viện Trường Đại học Y - Dược Huế, 

Trường Đại học Y - Dược, Đại học 

Huế 

54  Bà CN. KTV. Trần Thị Như Ngà 

Trung tâm Sàng lọc trước sinh và Sơ 

sinh, Bệnh viện Trường Đại học Y - 

Dược Huế, Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế 

55  Ông ThS. 
Nguyễn Quang Hoàng 

Vũ 

Phòng Thí nghiệm gen, Viện Công 

nghệ sinh học, Đại học Huế 

56  Bà ThS. GV Đỗ Thị Diện 
Khoa Luật Dân sự, Trường Đại học 

Luật, Đại học Huế 

57  Ông ThS. GVC Trần Thế Hệ 
Khoa Luật Kinh tế, Trường Đại học 

Luật, Đại học Huế 

58  Bà CN. CV Đào Thị Anh Phương 

Phòng Khảo thí-Bảo đảm chất lượng 

giáo dục, Trường Đại học Luật, Đại 

học Huế 

59  Ông ThS. CV Nguyễn Long 
Phòng Công tác sinh viên, Trường Đại 

học Luật, Đại học Huế 

60  Bà CN. CV 
Đỗ Phan Nguyên 

Phương 

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Luật, 

Đại học Huế 
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61  Ông ThS. GV Phan Đình Minh 

Trung tâm Thực hành luật - Khởi 

nghiệp, Trường Đại học Luật, Đại học 

Huế 

62  Ông NV Nguyễn Văn Cường 
Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường 

Đại học Luật, Đại học Huế 

63  Bà ThS. CV Nguyễn Thị Hoài Thu 

Phó trưởng phòng, Phòng Tổ chức 

Hành chính, Trường Đại học Ngoại 

ngữ, Đại học Huế 

64  Ông CN. KTV Nguyễn Văn Hùng 

Phòng Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở 

vật chất, Trường Đại học Ngoại ngữ, 

Đại học Huế 

65  Bà TS. GVC Hoàng Thị Thu Hạnh 

Phó trưởng phòng, Phòng Đào tạo, 

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học 

Huế 

66  Bà CN. CV Nguyễn Thị Hiền 
Phòng Công tác sinh viên, Trường Đại 

học Ngoại ngữ, Đại học Huế 

67  Bà ThS. GV Trần Nhã Quân 
Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học 

Ngoại ngữ, Đại học Huế 

68  Bà TS. GVC Phan Quỳnh Như 

Trưởng Bộ môn, Khoa Tiếng Anh, 

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học 

Huế 

69  Bà ThS. GV 
Nguyễn Thị Hồng 

Duyên 

Phó trưởng khoa, Khoa Tiếng Anh 

chuyên ngành, Trường Đại học Ngoại 

ngữ, Đại học Huế 

70  Bà CN. NV Nguyễn Thị Cẩm Vân 

Khoa Tiếng Anh chuyên ngành, 

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học 

Huế 

71  Bà TS. GVC 
Nguyễn Thị Hương 

Huế 

Trưởng khoa, Khoa Tiếng Pháp –  

Tiếng Nga, Trường Đại học Ngoại 

ngữ, Đại học Huế 

72  Bà ThS. GV Dương Thị Kim Hằng 
Khoa Tiếng Trung, Trường Đại học 

Ngoại ngữ, Đại học Huế 

73  Bà ThS. GV Nguyễn Thị Hồng Hoa 
Khoa Việt Nam học, Trường Đại học 

Ngoại ngữ, Đại học Huế 

74  Bà ThS. GVC Hoàng Thị Lê Ngọc 
Phó trưởng Khoa Quốc tế học, Trường 

Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế 

75  Bà TS. GVC Nguyễn Thị Hương Trà 

Trưởng khoa, Khoa Ngôn ngữ và Văn 

hoá Nhật Bản, Trường Đại học Ngoại 

ngữ, Đại học Huế 

76  Bà ThS. GV Phạm Thị Duyên 

Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Hàn 

Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại 

học Huế 
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77  Bà ThS. Vũ Thị Chung 

Phó trưởng phòng Đào tạo, Quản lý 

sinh viên, Đối tượng bồi dưỡng; 

Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an 

ninh – Đại học Huế 

78  Ông ThS. GV Nguyễn Văn Tuấn Anh 
Khoa Quân sự, Trung tâm Giáo dục 

quốc phòng và an ninh – Đại học Huế 

79  Ông 
KS, Trợ 

giảng 
Nguyễn Hoàng Tuệ 

Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 

80  Bà TS. GV Hồ Tiểu Ngọc 
Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 

81  Bà ThS. GV Trương Thị Xuân Nhi 

Khoa Xã hội học và Công tác xã hội, 

Trường Đại học Khoa học, Đại học 

Huế 

82  Ông ThS. GV Võ Tuấn Anh 
Khoa Kiến trúc, Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 

83  Bà TS. GV 
Nguyễn Phạm Quỳnh 

Anh 

Khoa Điện, Điện tử và Công nghệ vật 

liệu, Trường Đại học Khoa học, Đại 

học Huế 

84  Ông ThS. GV Lê Duy Đạt 
Khoa Địa lý – Địa chất, Trường Đại 

học Khoa học, Đại học Huế 

85  Ông ThS. CV Nguyễn Văn Nhật Vũ 
Phòng Đào tạo sau đại học, Trường 

Đại học Khoa học, Đại học Huế 

86  Bà TS. GV Trần Thị Phương An 

Phó trưởng Phòng Khoa học công 

nghệ và Hợp tác quốc tế, Trường Đại 

học Khoa học, Đại học Huế 

87  Bà TS. GVC Đặng Thị Thanh Lộc 
Khoa Môi trường, Trường Đại học 

Khoa học, Đại học Huế 

88  Bà TS. GVC Thái Thị Khương 
Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại 

học Khoa học, Đại học Huế 

89  Bà ThS. CV Lê Thị Như Quỳnh 

Phòng Tổ chức và Hành chính, 

Trường Đại học Khoa học, Đại học 

Huế 

90  Ông TS. GV Lê Trung Hiếu 
Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 

91  Ông ThS. GV Lê Quang Minh 
Khoa Báo chí – Truyền thông, Trường 

Đại học Khoa học, Đại học Huế 

92  Ông TS. GV Bùi Văn Chiến 
Khoa Toán, Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 

93  Bà TS. GVC Trần Thị Tâm 
Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 

94  Ông TS. GV Nguyễn Mạnh Hà 

Phó Trưởng phòng Khảo thí và Báo 

đảm chất lượng giáo dục, Trường Đại 

học Khoa học, Đại học Huế 

95  Bà CN. KTT 
Nguyễn Thị Thúy 

Hằng 

Phòng Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở 

vật chất, Trường Đại học Khoa học, 

Đại học Huế 
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96  Bà ThS. CV Trương Thị Ty 

Phòng Đào tạo đại học và Công tác 

sinh viên, Trường Đại học Khoa học, 

Đại học Huế 

97  Ông CN. CS Nguyễn Quỳnh Trường 

Trung tâm Thông tin và Thư viện, 

Trường Đại học Khoa học, Đại học 

Huế 

98  Ông TS. GVC Nguyễn Văn Hùng 

Phó Hiệu trưởng Trường THPT 

chuyên Khoa học Huế, Trường Đại 

học Khoa học, Đại học Huế 

99  Ông ThS. GV Hoàng Hữu Phước 
Khoa Giáo dục tiểu học, Trường Đại 

học Sư phạm, Đại học Huế 

100  Ông TS. GV Nguyễn Ngọc Đàn 
Khoa Địa lý, Trường Đại học Sư 

phạm, Đại học Huế 

101  Ông TS. GV Lê Văn Thuật 
Khoa Giáo dục chính trị, Trường Đại 

học Sư phạm, Đại học Huế 

102  Bà ThS. GV Nguyễn Thùy Nhung 

Trưởng Bộ môn, Khoa Giáo dục mầm 

non, Trường Đại học Sư phạm, Đại 

học Huế 

103  Ông TS. GV Hoàng Văn Đức 
Khoa Hóa học, Trường Đại học Sư 

phạm, Đại học Huế 

104  Bà PGS. TS. Bùi Thị Thảo 
Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư 

phạm, Đại học Huế 

105  Bà TS. GV Nguyễn Thùy Trang 
Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư 

phạm, Đại học Huế 

106  Bà  ThS. NCV Lê Thị Thùy Trang 
Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư 

phạm, Đại học Huế 

107  Bà TS. GV Hồ Thị Trúc Quỳnh 
Khoa Tâm lý và Giáo dục, Trường 

Đại học Sư phạm, Đại học Huế 

108  Ông TS. GV Nguyễn Hồng Quốc 
Khoa Tin học, Trường Đại học Sư 

phạm, Đại học Huế 

109  Bà CN. KTV 
Nguyễn Thị Đoan 

Trang 

Phòng Kế hoạch và Tài chính, Trường 

Đại học Sư phạm, Đại học Huế 

110  Bà TS. GV 
 Trần Nguyễn Khánh 

Linh 

Khoa Toán học, Trường Đại học Sư 

phạm, Đại học Huế 

111  Bà ThS Lê Thị Hồng Hạnh 

Phụ trách Trung tâm Thư viện và tri 

thức số, Trường Đại học Sư phạm, 

Đại học Huế 

112  Bà ThS. CVC Phạm Thị Việt Yến 

Phòng Tổ chức và Hành chính, 

Trường Đại học Sư phạm, Đại học 

Huế 

113  Ông 
ThS. Giáo 

viên 
Dương Đức Giáp 

Phó Hiệu trưởng Trường THPT Thuận 

Hóa, Trường Đại học Sư phạm, Đại 

học Huế 

114  Bà ThS.CV Lê Thị Mỹ Phương 

Phòng Đào tạo đại học và Công tác 

sinh viên, Trường Đại học Sư phạm, 

Đại học Huế 
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115  Ông ThS. GV Hoàng Phúc Quý  
Khoa Sư phạm mỹ thuật, Trường Đại 

học Nghệ thuật, Đại học Huế 

116  Ông ThS. GV Nguyễn Ánh Dương 

Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng 

Tổ chức, Hành chính và Cơ sở vật 

chất, Trường Đại học Nghệ thuật, Đại 

học Huế.  

117  Ông  ThS. CV Chu Tiến Lực 

Phòng Đào tạo, Bảo đảm chất lượng 

và Công tác sinh viên, Trường Đại 

học Nghệ thuật, Đại học Huế 

118  Ông ThS. CV Đặng Thái Nguyên 

Quyền Tổ trưởng Tổ Kế hoạch – Tài 

chính, Trường Đại học Nghệ thuật, 

Đại học Huế 

119  Bà THS. CV 
Trương Thị Hồng 

Trinh 

Phòng Hành chính-Tổng hợp, Viện 

Đào tạo mở và Công nghệ thông tin - 

Đại học Huế 

120  Bà THS. CV Hồ Đắc Mai Hân 

Phó Trưởng Phòng Đào tạo, Hợp tác 

nghiên cứu và Phát triển, Viện Đào 

tạo mở và Công nghệ thông tin - Đại 

học Huế 

121  Bà CN. CV 
Hoàng Thị Phương 

Thảo 

Tổ Tin học, Viện Đào tạo mở và Công 

nghệ thông tin - Đại học Huế 

122  Bà ThS. KTV Lê Thị Liên 
Phòng Kế hoạch Tài chính, Trường 

Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

123  Ông CN. CV Nguyễn Thanh Nhân 

Phòng Tổ chức, Hành chính và Cơ sở 

vật chất, Trường Đại học Nông Lâm, 

Đại học Huế 

124  Bà KS. CV Hoàng Bảo Nga 

Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và 

Thông tin thư viện, Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại học Huế 

125  Ông TS. NCV Ngô Mậu Dũng 
Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát 

triển, Trường Đại học Nông Lâm, Đại 

học Huế 

126  Ông ThS. GV Nguyễn Phúc Khoa 
Khoa Tài nguyên đất và Môi trường 

nông nghiệp, Trường Đại học Nông 

Lâm, Đại học Huế 

127  Ông 
PGS. TS. 

GVCC 
Nguyễn Văn Toản 

Trưởng Khoa Cơ khí và Công nghệ, 

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học 

Huế 

128  Bà TS. GVC Nguyễn Thị Thủy Tiên Khoa Cơ khí và Công nghệ, Trường 

Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

129  Bà TS. GVC Trịnh Thị Sen Khoa Nông học, Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại học Huế 
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130  Bà ThS. GVC Trần Thị Thùy Hương 
Khoa Tài nguyên đất và Môi trường 

nông nghiệp, Trường Đại học Nông 

Lâm, Đại học Huế 

131  Bà ThS. GVC Cao Thị Thuyết Khoa Phát triển Nông thôn 

132  Bà TS. GV Võ Công Anh Khoa Cơ khí và Công nghệ, Trường 

Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

133  Bà TS. GVC Trần Thị Thúy Hằng Khoa Thủy sản, Trường Đại học Nông 

Lâm, Đại học Huế 

134  Bà TS. GVC Dương Thanh Thủy Khoa Nông học, Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại học Huế 

135  Bà ThS. GVC Thân Thị Thanh Trà Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại 

học Nông Lâm, Đại học Huế 

136  Bà ThS. GVC 
Nguyễn Thị Thúy 

Hằng 
Khoa Lâm nghiệp, Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại học Huế 

137  Bà ThS. CV Đoàn Thị Phương Thảo 
Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, 

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học 

Huế 

138  Bà ThS. NCV Phan Thị Hằng Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại 

học Nông Lâm, Đại học Huế,  

139  Ông 
PGS. TS. 

GVCC 
Nguyễn Văn Lợi Khoa Lâm nghiệp, Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại học Huế 

140  Bà ThS. CV Trịnh Quang Y Bình Ban Tổ chức cán bộ Đại học Huế 

141  Bà ThS. KTV Lê Thị Ngân Ban Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở vật 

chất Đại học Huế 

142  Bà ThS. CV Hà Lê Quỳnh Chi Ban Đào tạo và Công tác sinh viên 

Đại học Huế 

143  Bà CN. CV Đặng Tịnh Diễm  Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ 

quốc tế Đại học Huế 

144  Ông ThS. CV Đỗ Trung Đông Ban Thanh tra và Pháp chế Đại học 

Huế 

145  Ông CN. CV Tôn Đức Hồng Văn phòng Đại học Huế 

146  Bà ThS. CVC Nguyễn Thị Ái Hữu Văn phòng Đại học Huế 

147  Ông CN. CV Hoàng Thị Thùy Trang Văn phòng Đảng ủy, Hội đồng và 

Đoàn thể Đại học Huế 

148  Bà TS. GVC Trần Thị Ngọc Liên Trường Du lịch - Đại học Huế 

149  Ông ThS. GV Lê Minh Tuấn Trường Du lịch - Đại học Huế 
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150  Ông ThS. CV Phan Văn Ngọc Trường Du lịch - Đại học Huế 

151  Bà  CN. CV Lê Thị Phượng Uyên Trường Du lịch - Đại học Huế 

152  Bà  ThS. GV Châu Thị Minh Ngọc Trường Du lịch - Đại học Huế 

153  Bà ThS. GV Trần Thị Cúc Phương Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị - 

Đại học Huế 

154  Ông TS. GVC Nguyễn Thế Tình Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế 

155  Ông ThS. GVC Trịnh Xuân Hồng Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế 

156  Bà ThS. GV Nguyễn Thị Mùi Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế 

157  Bà PGS. TS 
Nguyễn Hoàng Khánh 

Linh Khoa Quốc tế - Đại học Huế 

158  Ông TS. GV Võ Quang Nhã Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại 

học Huế 

159  Ông  CN. CV Đào Thanh Hải Trung tâm Phục vụ sinh viên - Đại 

học Huế 

160  Ông  ThS. CV Dương Đức Hưng Nhà xuất bản - Đại học Huế 

161  Ông  CN. CV Nguyễn Văn Huân Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới 

sáng tạo - Đại học Huế 

 

2. Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

a. Thành tích cống hiến: 

TT 

Giới 

tính 
Học 

hàm, học 

vị, 

CDNN 

Họ và tên Chức vụ, Đơn vị 

1  Bà CN. CV 
Phạm Thị Tuyết Nga 

 

Chuyên viên, Phòng Tổ chức Hành 

chính, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại 

học Huế 

2  Bà 
ThS. 

GVC 

Trần Thị Thanh Ngọc 

 

Giảng viên chính, Khoa Quốc tế học, 

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học 

Huế 

3  Bà ThS. GV 
Hồng Thị Cúc Anh 

 

Giảng viên, Khoa Tiếng Anh, Trường 

Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế 

4  Bà ThS. GV 
Tôn Nữ Như Ngọc 

 

Giảng viên, Khoa Tiếng Anh, Trường 

Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế 

5  Bà 
ThS. 

GVC 
Đặng Thị Thu Hiền 

Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại 

học Nông Lâm, Đại học Huế 
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b. Thành tích tích lũy 02 năm học 2021-2022 và 2022-2023 

TT 
Giới 

tính 

Học 

hàm, 

học vị, 

CDNN 

Họ và tên Chức vụ, Đơn vị 

1  Ông 
ThS. 

GV. 
Hoàng Ngọc Thành 

Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh, Trường Đại 

học Y - Dược, Đại học Huế 

2  Bà 

PGS. 

TS. 

GVCC. 

Hà Thị Minh Thi 
Trưởng Bộ môn Di truyền y học, Trường 

Đại học Y - Dược, Đại học Huế 

3  Bà 
ThS. 

GVC. 
Phạm Thị Minh Thư 

Bộ môn Gây mê hồi sức và Cấp cứu, 

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế 

4  Ông 
TS. 

GVC. 
Nguyễn Hữu Trí 

Trưởng Bộ môn Giải phẫu và Phẫu thuật 

thực hành, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

5  Bà 
TS. 

GVC. 
Ngô Thị Minh Châu 

Trưởng Bộ môn Ký sinh trùng, Trường Đại 

học Y - Dược, Đại học Huế 

6  Bà 
TS. 

GVC. 

Nguyễn Phương Thảo 

Tiên 

Phó Trưởng Bộ môn Mô phôi, Giải phẫu 

bệnh và Pháp y, Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế 

7  Ông 
TS. 

GVC. 
Lê Hồng Phúc 

Bộ môn Ngoại, Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế 

8  Ông 
ThS. 

GV. 
Nguyễn Xuân Mỹ 

Bộ môn Ngoại, Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế 

9  Ông 
ThS. 

GV. 
Đỗ Hồ Tĩnh Tâm 

Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế 

10  Ông 
TS. 

GVC. 
Lê Văn Chi 

Chủ tịch Hội đồng Trường, Trường Đại học 

Y - Dược, Đại học Huế 

11  Ông 

PGS. 

TS. 

GVCC. 

Hoàng Bùi Bảo 

Phó Hiệu trưởng, Phụ trách Viện Đạo tạo 

và Bồi dưỡng cán bộ y tế, Giảng viên cao 

cấp Bộ môn Nội, Trường Đại học Y - 

Dược, Đại học Huế 

12  Ông 
ThS. 

GV. 
Tôn Thất Minh Đạt 

Bộ môn Phục hồi chức năng, Trường Đại 

học Y - Dược, Đại học Huế 

13  Ông 
TS. 

GVC. 
Nguyễn Nguyện 

Phó Trưởng Bộ môn Tai mũi họng, Trường 

Đại học Y - Dược, Đại học Huế 

14  Ông 
ThS. 

GVC. 

Nguyễn Trần Thúc 

Huân 

Bộ môn Ung bướu, Trường Đại học Y - 

Dược, Đại học Huế 

15  Ông 
TS. 

GVC. 
Nguyễn Hoàng Bách 

Bộ môn Vi sinh, Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế 

16  Bà 
TS. 

GVC. 
Đặng Thị Ngọc Hoa 

Khoa Cơ bản, Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế 

17  Bà 
TS. 

GVC. 

Đào Nguyễn Diệu 

Trang 

Phó Trưởng Khoa Điều dưỡng, Trường Đại 

học Y - Dược, Đại học Huế 

18  Bà 
ThS. 

GVC. 

Nguyễn Khánh Thùy 

Linh 

Khoa Dược, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 
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TT 
Giới 

tính 

Học 

hàm, 

học vị, 

CDNN 

Họ và tên Chức vụ, Đơn vị 

19  Bà CN. 
Trương Thị Ánh 

Nhuệ 

Khoa Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y - 

Dược, Đại học Huế 

20  Ông 
TS. 

GVC. 
Đoàn Văn Minh 

Trưởng Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại 

học Y - Dược, Đại học Huế 

21  Bà 
TS. 

GVC. 

Nguyễn Hoàng Thuỳ 

Linh 

Khoa Y tế công cộng, Trường Đại học Y - 

Dược, Đại học Huế 

22  Ông 
ThS. 

BS. 
Ngô Văn Đồng 

Phó Trưởng Phòng Đào tạo đại học, Trường 

Đại học Y - Dược, Đại học Huế 

23  Bà 
CN. 

KTV. 
Cao Thị Bích Ngọc 

Phòng Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở vật 

chất, Trường Đại học Y - Dược, Đại học 

Huế 

24  Bà CN. CV. 
Hoàng Thị Thu 

Hương 

Phòng Tổ chức, Hành chính, Thanh tra và 

Pháp chế, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

25  Bà 
ThS. 

ĐD. 

Dương Thị Hồng 

Liên 

Trưởng Phòng Điều dưỡng, Bệnh viện 

Trường Đại học Y - Dược Huế, Trường Đại 

học Y - Dược, Đại học Huế 

26  Ông 
ThS. 

BS. 
Đoàn Phước Vựng 

Khoa Ngoại Tiêu hóa, Bệnh viện Trường 

Đại học Y - Dược Huế, Trường Đại học Y - 

Dược, Đại học Huế 

27  Ông 

ThS. 

BSYHD

P. 

Trần Doãn Hiếu 

Phó Trưởng Khoa Khoa Kiểm soát nhiễm 

khuẩn, Bệnh viện Trường Đại học Y - 

Dược Huế, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

28  Bà 
ThS. 

BS. 
Trần Thị Như Quỳnh 

Trung tâm Điều trị vô sinh và Nội tiết sinh 

sản, Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược 

Huế, Trường Đại học Y - Dược, Đại học 

Huế 

29  Ông 

PGS. 

TS. 

GVCC. 

Nguyễn Ngọc Kiện 
Trưởng Khoa Luật Hình sự, Trường Đại 

học Luật, Đại học Huế 

30  Ông 
ThS. 

GV 

Lê Thanh Hoàng 

 

Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính, 

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế 

31  Bà 
ThS. 

CV 
Nguyễn Thị Thu Hiền 

Chuyên viên, Phòng Đào tạo, Trường Đại 

học Ngoại ngữ, Đại học Huế 

32  Bà 
TS. 

GVC 

Lê Thị Thanh Hải 

 

Trưởng khoa, Khoa Tiếng Anh chuyên 

ngành, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học 

Huế 

33  Bà TS. GV Ngô Lê Hoàng Phương 
Phó trưởng khoa, Khoa Tiếng Anh, Trường 

Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế 



24 

 

 

 

TT 
Giới 

tính 

Học 

hàm, 

học vị, 

CDNN 

Họ và tên Chức vụ, Đơn vị 

34  Ông 
TS. 

GVC 
Dương Quang Hiệp 

Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng Khoa, 

Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học, 

Đại học Huế 

35  Ông TS. GV Đặng Thanh Chương 
Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học 

Khoa học, Đại học Huế. 

36  Ông 
PGS.TS. 

GVCC 
Ngô Khoa Quang 

Trưởng Phòng thí nghiệm Công nghệ vật 

liệu, Khoa Điện, Điện tử và Công nghệ Vật 

liệu, Trường Đại học Khoa học, Đại học 

Huế 

37  Bà 

PGS. 

TS.  

GVCC 

Nguyễn Thị Ái Nhung 
Trưởng Bộ môn Hóa lý, khoa Hóa học, 

trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 

38  Ông ThS Nguyễn Thanh Bình 

Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Kế hoạch, Tài 

chính và Cơ sở vật chất thuộc Trường Đại 

học Khoa học, Đại học Huế 

39  Ông 
TS. 

GVC 
Nguyễn Ngọc Tùng 

Trưởng Khoa Kiến trúc, Trường Đại học 

Khoa học, Đại học Huế. 

40  Bà 
TS. 

GVC 
Trần Thị Hồng Minh 

Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học 

Khoa học, Đại học Huế.  

41  Ông 
TS. 

GVC 
Đường Văn Hiếu 

Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và chuyển 

giao công nghệ môi trường Miền Trung, 

Trường Đại học Khoa học, Đại 

học Huế. 

42  Ông 
TS. 

GVC.  
Hoàng Đình Trung 

Phó Trưởng Phòng Đào tạo Sau đại học, 

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 

43  Bà 
ThS. 

NCV 
Ngô Thị Bảo Châu 

Trưởng phòng Thí nghiệm bộ môn Sinh 

học Ứng dụng – Phó Chủ tịch Công đoàn 

Bộ phận Khoa Sinh học, Trường Đại học 

Khoa học, Đại học Huế. 

44  Bà TS.GV 
Nguyễn Thị Quỳnh 

Trang 

Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm, 

Đại học Huế 

45  Bà TS.GV Phạm Thị Thúy Hằng 
Khoa Tâm lý và Giáo dục, Trường Đại học 

Sư phạm, Đại học Huế 

46  Bà TS  Trần Thị Ngọc Ánh 
Trưởng Bộ môn, Khoa Vật lý, Trường Đại 

học Sư phạm, Đại học Huế 

47  Bà 
ThS. 

CVC 
Hồ Đắc Diễm Thường 

Phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng Đào 

tạo, Bảo đảm chất lượng và Công tác sinh 

viên,  Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học 

Huế.  

48  Bà TS. GV Nguyễn Thị Hòa 
Giảng viên Khoa Mỹ thuật Tạo hình, 

Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế. 
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TT 
Giới 

tính 

Học 

hàm, 

học vị, 

CDNN 

Họ và tên Chức vụ, Đơn vị 

49  Bà THS.CV Phan Thị Cẩm Chi 

Phòng Hành chính - Tổng hợp, Viện Đào 

tạo mở và Công nghệ thông tin, Đại học 

Huế 

50  Ông THS.CV Võ Đình Lâm 

Phòng Đào tạo, Nghiên cứu và Hợp tác phát 

triển, Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông 

tin, Đại học Huế 

51  Bà 
PGS.TS. 

GVCC 
Phan Thị Phương Nhi 

Phó trưởng khoa, 

Khoa Nông học, Trường Đại học Nông 

Lâm, Đại học Huế 

52  Bà 
PGS.TS. 

GVCC 
Lê Thị Hoa Sen 

Phó trưởng khoa, 

Khoa Phát triển nông thôn, Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại học Huế 

53  Bà 
ThS. 

CVC 
Phan Thị Hằng 

Phòng Tổ chức, Hành chính và Cơ sở vật 

chất, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học 

Huế 

54  Bà ThS.CV Hồ Thị Thanh Hương Ban Tổ chức cán bộ Đại học Huế 

55  Ông 
PGS.TS. 

GVCC. 
Nguyễn Xuân Huy Phó Trưởng Ban Khoa học, Công nghệ và 

Quan hệ quốc tế Đại học Huế 

56  Ông 
PGS.TS. 

GVCC. 
Nguyễn Duân Chánh Văn phòng Đảng ủy, Hội đồng và 

Đoàn thể Đại học Huế 

57  Ông  
TS. 

GVC 
Lê Văn Hòa 

Phụ trách Khoa Quản lý sự kiện và công 

nghệ truyền thông, Trường Du lịch - Đại 

học Huế. 

58  Ông  
TS. 

GVC 

Lê Cát Nguyên 

 
Trưởng Bộ môn Bóng, Khoa Giáo duc thể 

chất - Đại học Huế 

59  Ông 
TS. 

GVC. 
Nguyễn Quang Lịch 

Khoa trưởng Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - 

Đại học Huế  

60  Ông TS, GV Hoàng Kim Toản Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi 

mới sáng tạo nghệ - Đại học Huế 

 

3. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 

 

TT 
Giới 

tính 

Học hàm, 

học vị, 

CDNN 

Cá nhân Chức vụ, Đơn vị 
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1  Ông 

PGS.TS. 

TTƯT. 

GVCC. 

Nguyễn Văn Minh 

Trưởng Khoa Gây mê hồi sức - Cấp 

cứu - Chống độc Trường Đại học Y - 

Dược, Đại học Huế. 

2  Ông TS. GVC. Phan Đình Tuấn Dũng 
Bộ môn Ngoại, Trường Đại học Y - 

Dược, Đại học Huế. 

3  Ông 

PGS.TS. 

BS. 

GVCC. 

Lê Minh Tâm 
Phó trưởng Bộ môn Phụ Sản, Trường 

Đại học Y - Dược, Đại học Huế. 

4  Ông TS. GVC. Hồ Duy Bính 
Trưởng Khoa Điều dưỡng, Trường Đại 

học Y - Dược, Đại học Huế. 

 

4. Huân chương Lao động hạng Nhì 

 

TT 
Giới 

tính 

Học hàm, 

học vị, 

CDNN 

Cá nhân Chức vụ, Đơn vị 

1  Ông 

GS.TS. 

NGƯT. 

GVCC. 

Nguyễn Vũ Quốc Huy 
 

Trưởng Bộ môn Phụ sản, Hiệu trưởng 

Trường Đại học Y - Dược, Đại học 

Huế. 

 

5. Huân chương Lao động hạng Nhất 

 

TT 
Giới 

tính 

Học hàm, 

học vị, 

CDNN 

Cá nhân Chức vụ, Đơn vị 

1  Ông 

GS.TS. 

NGND. 

GVCC. 

Cao Ngọc Thành 

 

Bộ môn Phụ sản, Trường Đại học Y - 

Dược, Đại học Huế. 
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